DANH SÁCH 27 XÃ THUỘC ĐỊA BÀN ĐỀ ÁN 52

TỈNH NINH BÌNH
Tổng hợp đến tháng 09 năm 2010

(Kèm theo CV số: 775/TCDS-ĐA52; ngày 07/10/2010 của Tổng cục DS-KHHGĐ)

1. Tổng hợp

	TT
	NỘI DUNG TỔNG HỢP
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	01
	Tổng số quận, huyện tham gia Đề án 52
	1
	

	02
	Tổng số xã, phường tham gia Đề án 52
	27
	

	03
	Tổng số xã, phường đặc thù (loại 1)
	6
	

	04
	Tổng số xã, phường không đặc thù (loại 2)
	21
	

	05
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	27
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	0
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	27
	

	06
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 1
	6
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	0
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	6
	

	07
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 2
	21
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	0
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	21
	

	08
	Tổng số Cộng tác viên DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	332
	

	09
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 1
	66
	

	10
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 2
	266
	


2. Danh sách 6 xã đặc thù (loại 1) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG
	GHI CHÚ

	01
	1. Huyện Kim Sơn (6 xã)
	Xã Kim Hải
	Ven biển

	02
	
	Xã Kim Đông
	Ven biển

	03
	
	Xã Kim Trung
	Ven biển

	04
	
	Xã Kim Tân
	Ngập mặn

	05
	
	Xã Kim Mỹ
	Ngập mặn

	06
	
	Xã Cồn Thoi
	Ngập mặn


3. Danh sách 21 xã, phường không đặc thù (loại 2) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG

	01
	1. Huyện Kim Sơn (21 xã)
	Xã Hồi Ninh

	02
	
	Xã Chính Tâm

	03
	
	Xã Chất Bình

	04
	
	Xã Thượng Kiệm

	05
	
	Xã Xuân Thiện

	06
	
	Xã Hùng Tiến

	07
	
	Xã Lưu Phương

	08
	
	Xã Yên Lộc

	09
	
	Xã Yên Mật

	10
	
	Xã Bình Minh

	11
	
	Xã Văn Hải

	12
	
	Xã Ân Hoà

	13
	
	Xã Kim Định

	14
	
	Xã Đồng Hướng

	15
	
	Thị trấn Phát Diệm

	16
	
	Xã Lai Thành

	17
	
	Xã Quang Thiện

	18
	
	Xã Như Hoà

	19
	
	Xã Định Hoá

	20
	
	Xã Tân Thành

	21
	
	Xã Kim Chính


